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BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÁNH GIA CÔNG TRÌNH NCKH SINH VIÊN 2018-2019 

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN” 

(Kèm theo biên bản nghiệm thu ngày …. tháng … năm 2019) 

TT Tên đề tài SV thực hiện Lớp GV Hướng dẫn 

Điểm 

đánh 

giá 

Giải 

thưởng 

1.  

Nghiên cứu những điểm mới về nhóm tội 

xâm phạm sở hữu trong Luật Hình sự Việt 

Nam năm 2015 

(Nghiên cứu nhóm tội xâm phạm sở hữu 

trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015) 

Lã Thị Thu Huyền 

Nguyễn Thu Huyền 

Trần Văn Đạt 

Nguyễn Thúy Vân 

LHH57ĐH 

LHH57ĐH 

LHH58 ĐH 

LHH 58ĐH 

ThS. Lương Thị Kim Dung 7.842 KK 

2.  
Pháp luật về dịch vụ trung gian thương mại 

và các hoạt động trung gian thương mại 

Nguyễn Thị Thảo Vy 

Vũ Ngọc Huyền 

LHH58ĐH 

LHH58ĐH 
ThS. Trần Gia Ninh 8.000 KK 

3.  

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nhiên 

liệu hòa trộn ULS và Biodiesel bằng phần 

mềm diesel RK 

Trần Tuấn Việt 

Bùi Đỗ Hoàng 

Vũ Quang Huy 

MTT56ĐH 

MTT56ĐH 

MTT56ĐH 

ThS. Phạm Văn Việt 8.133 Ba 

4.  

Nghiên cứu, tính toán và thiết kế hệ thống 

giám sát và điều khiển từ xa hệ thống bơm 

nước trong công nghiệp 

Ngô Đức Đại 

Nguyễn Tiến Lợi 

Đặng Văn Nhân 

MCN58ĐH 

MCN58ĐH 

MCN58ĐH 

PGS. TS. Trần Hồng Hà 8.021 KK 

5.  
Nghiên cứu chế tạo máy in 3D phục vụ chế 

công tác chế tạo mô hình tàu 

Nguyễn Huy Cường 

Nguyễn Chính Quốc 

ĐTA57ĐH 

ĐTA57ĐH 
ThS. Trịnh Thanh Hiếu 7.886 KK 
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6.  
Thiết kế, chế tạo robot 4 bậc tự do gắp vật 

trên băng tải 

Ngô Vũ Tình 

Lê Phi Hùng 

Trần Ngôn Quân 

Vũ Mạnh Khởi 

Cao Văn Dương 

CĐT56ĐH 

CĐT56ĐH 

CĐT56ĐH 

CĐT56ĐH 

CĐT56ĐH 

TS. Phạm Đình Bá 8.962 Nhất 

7.  Nghiên cứu chế tạo máy in 3D 

Nguyễn Xuân Tùng 

Nguyễn Văn Hinh 

Nguyễn Công Đức 

Vũ Tiến Lợi 

KCK56ĐH 

CDT56ĐH 
PGS. TS. Đào Ngọc Biên 8.154 Ba 

8.  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phay 

CNC 5 trục mini 
Nguyễn Văn Hinh KCK56ĐH TS. Nguyễn Tiến Dũng 8.954 Nhì 

9.  

Xây dựng ứng dụng điều khiển các thiết bị 

trong công nghiệp bằng giọng nói có tương 

tác 

(Xây dựng ứng dụng điều khiển, giám sát các 

thiết bị trong công nghiệp bằng giọng nói có 

tương tác) 

Lưu Văn Thủy          

Bùi Thành Đạt            

Nguyễn Tuấn Hiệp     

Bùi Như Huy              

Nguyễn Xuân Thịnh 

TĐH56ĐH 

TĐH56ĐH 

TĐH57ĐH 

TĐH57ĐH 

TĐH56ĐH 

ThS. Đoàn Hữu Khánh 8.333 Ba 

10.  
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự đoán 

sự cố trạm biến áp hạ áp 22/0.4 kV 

Lê Phúc Mạnh          

Phạm Đình Lộc          

Phạm Trọng Nghĩa     

Lê Anh Dũng             

Lê Văn Nam               

TĐH56ĐH 

TĐH56ĐH 

TĐH56ĐH 

TĐH56ĐH 

TĐH56ĐH 

ThS. Nguyễn Ngọc Đức 8.409 Nhì 

11.  
Nghiên cứu xây dựng hệ thống chatbot hỗ trợ 

tư vấn sinh viên VMU 

Lại Thị Hải Yến 

Triệu Hồng Anh 

Nguyễn Thế Tùng 

CNT56ĐH 

KPM56ĐH 

KPM56ĐH 

TS. Nguyễn Hữu Tuân 7.750 KK 

12.  
Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên nội 

trú Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Nguyễn Xuân Hoàng 

Hoàng Tiến Dũng 

Nguyễn Trung Hiếu 

Nguyễn Viết Phương 

CNT56ĐH 

CNT56ĐH 

CNT56ĐH 

CNT56ĐH 

ThS. Bùi Đình Vũ 7.767 KK 
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13.  
Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm mô hình vật lý 

mô phỏng dòng thấm qua công trình thủy lợi 

Đoàn Như Lâm 

Lê Minh Đạt 

Hoàng Thế Nghĩa 

CTT56ĐH   

CTT56ĐH 

CTT56ĐH                                                   

TS. Nguyễn Hoàng 7.455 - 

14.  
Lập chương trình tự động bình sai lưới độ 

cao 

Võ Tá Dũng 

Vũ Ngọc Anh 

Trần Minh Hoàng 

BĐ56ĐH 

BĐ56ĐH 

BĐ56ĐH 

TS. Trần Đức Phú 7.830 KK 

15.  
Đánh giá hiệu quả hoạt động của kho Sao Á, 

Hải Phòng áp dụng phương pháp DEA 

Nguyễn Mạnh Thắng 

Hoàng Thị Vân Anh 

Đỗ Thị Hằng 

LQC56ĐH 

LQC56ĐH 

LQC56ĐH 

TS. Nguyễn Hữu Hùng 7.521 - 

16.  

Nghiên cứu về lợi thế cạnh tranh của cảng 

Lạch Huyện, những cơ hội và thách thức 

trong giai đoạn tới 

Phạm Thị Lan 

Phạm Hoàng Phương 

Chinh 

Nguyễn Hữu Hưng 

Trần Thu Ngân 

Đoàn Thị Thanh Hương 

KTB56ĐH 

KTB56ĐH 

KTB56ĐH 

KTB56ĐH 

KTB56ĐH 

ThS. Trương Thị Như Hà 7.438 - 

17.  
Đạo đức kinh doanh trong bán hàng trực 

tuyến của Tiki 

Lê Nhật Tân 

Trần Thị Tiền 

QKT57ĐH 

QKT57ĐH 
ThS. Lê Trang Nhung 7.808 KK 

18.  

Hoạch định chương trình Marketing mix cho 

sản phẩm thẻ ngân hàng của ngân hàng MB 

Bank 

Lê Thái Nhật 

Dương Tùng Lâm 

QKD56ĐH 

QKD56ĐH 
TS. Mai Khắc Thành 7.827 KK 

19.  

Tái chế dầu nhờn xe máy thải thành dầu gốc 

sử dụng kết hợp hai phương pháp đông tụ và 

hấp phụ 

Bùi Thị Thu Hiền 

Lê Hoàng Nam 

Trần Xuân Thông 

Vũ Quang Huy 

KHD56ĐH 

KHD56ĐH 

KHD56ĐH 

KHD56ĐH 

TS. Võ Hoàng Tùng 8.367 Ba 
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20.  
Defining the gap in labor supply and demand 

within logistics sector in Vietnam 

Đoàn Thị Hạnh 

Nguyễn Việt Anh 

IBL0601 

IBL04 
TS. Nguyễn Cảnh Lam 7.842 KK 

21.  

Green port development in the Port of 

Durban benchmarked with the Port of 

Rotterdam 

Bulelwa Ndlela 

Mpho Mafethemane 

Precious Mokoteli 

Patricia Nhlapo 

GMA08 

GMA08 

GMA08 

GMA08 

ThS. Bùi Thị Thùy Linh 8.031 KK 

22.  

Xây dựng phần mềm giáo dục (môn Hóa 

học) sử dụng công nghệ thực tế tăng cường 

AR 

Phạm Quốc Hưng  

Trần Ngọc Anh 

Bùi Huy Hoàng 

Đoàn Thái Bảo 

CNT57CL 

CNT57CL 

CNT57CL 

CNT57CL 

ThS. Nguyễn Bình Minh 7.417 - 

23.  
Xây dựng thiết bị giao tiếp với điện thoại sử 

dụng vi điều khiển 

Phạm Bảo Toàn  

Nguyễn Thế Công 

Trần Anh Quang 

Hoàng Khánh Duy 

ĐTĐ57CL 

ĐTĐ57CL 

ĐTĐ57CL 

ĐTĐ57CL 

ThS. Trần Tiến Lương 7.967 KK 

 

 THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 

 


